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ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC

Vỏ đèn bằng thép không gỉ

Đạt tiêu chuẩn chiếu nước IP68

Phù hợp lắp đặt chiếu nước, đài phun nước, hồ bơi...

Sử dụng điện áp 12-24V đảm bảo an toàn điện

Có chức năng chiếu sáng nghệ thuật,đa sắc độc lập và 
đa sắc có điều khiển dùng RGB controller và DMX512

Bóng LED
OSRAM 
Cho màu ánh sáng đẹp
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ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC

Thông tin chung

Đèn chiếu nước 6W mẫu C
UW-CS6
Công suất: 6W

Số Led: 6

Quang thông: 475lm(W), 515lm(C,N) 

Kích thước: Φ120xH75mm

Điện áp ngõ vào: 12/24VDC; 24VAC

Điện áp ngõ vào: DC24V/0.5A

Giá bán: 850.000đ
               + 120.000đ (Color Osram)

Đèn chiếu nước 10W mẫu C
UW-CS10
Công suất: 10W

Số Led: 9

Quang thông: 830lm(W), 915lm(C,N) 

Kích thước: Φ143xH80mm

Điện áp ngõ vào: 12/24VDC; 24VAC

Điện áp ngõ vào: DC24V/0.8A

Giá bán: 1.040.000đ
                  + 180.000đ (Color Osram)

Đèn chiếu nước 12W mẫu C
UW-CS12
Công suất: 12W

Số Led: 12

Quang thông: 1010lm(W), 1080lm(C,N) 

Kích thước: Φ143xH80mm

Điện áp ngõ vào: 12/24VDC; 24VAC

Điện áp ngõ vào: DC24V/0.8A

Giá bán: 1.100.000đ
                  + 240.000đ (Color Osram)

OSRAM IP68 >30.000
giờ

CRI>80 5ᴼ/10ᴼ/15ᴼ/
30ᴼ/45ᴼ

ĐÈN LED CHIẾU NƯỚC ĐƠN SẮC MẪU C
Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6000K

Vật liệu vỏ: Thép không gỉ 304
Phụ kiện đi kèm: Đầu nối dưới nước

Red 613-631nm / Green 515-535nm/ Blue 455-475nm/
Yellow 570-590nm/ Purple 380-420nm



108
www.vinaled.com
ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC

Đèn chiếu nước 6W RGB độc lập 
mẫu C (đa sắc độc lập)
UW-CS6R
Công suất: 6W

Bóng Led: OSRAM

Số Led: 2xRed, 2xGreen, 2xBlue 

Góc chiếu sáng: 5ᴼ /10ᴼ /15ᴼ /30ᴼ /45ᴼ 
Kích thước: Φ120xH75mm

Điện áp ngõ vào: 24VAC

Giá bán: 990.000đ

Đèn chiếu nước 18W RGB 3in1 mẫu C 
(đa sắc có điều khiển)
UW-CS18R3
Công suất: 6W~18W

Bóng Led: Prolight(Taiwan)

Số Led: 6x3W RGB 3in1 

Góc chiếu sáng: 5ᴼ /30ᴼ /45ᴼ 
Kích thước: Φ120xH75mm

Đầu nối ngõ ra: 
Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Cần trang bị thêm Controller RGB

Điện áp ngõ vào: 24VDC

Giá bán: 890.000đ

Đèn chiếu nước 18W RGB 3in1 DMX 
mẫu C (điều khiển DMX512)
UW-CS18R3DMX
Công suất: 6W~18W

Bóng Led: Prolight (Taiwan)

Số Led: 6x3W RGB 3in1 
Góc chiếu sáng: 5ᴼ /30ᴼ /45ᴼ 

Kích thước: Φ120xH75mm

Đầu nối ngõ ra: 
Cáp tín hiệu 4 dây (D+,D-,GND,VCC)
Cần trang bị thêm bộ điều khiển DMX

Điện áp ngõ vào: 24VDC

Giá bán: 1.560.000đ

ĐÈN LED CHIẾU NƯỚC ĐA SẮC MẪU C
Nhiệt độ màu: Red 613-631nm / Green 515-535nm/ Blue 455-475nm

Vật liệu vỏ: Thép không gỉ 304

Chuẩn bảo vệ: IP68.

Phụ kiện đi kèm: Đầu nối dưới nước



109
www.vinaled.com

ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC

Đèn chiếu nước 9W RGB độc lập 
mẫu C (đa sắc độc lập)
UW-CS9R
Công suất: 9W

Bóng Led: OSRAM

Số Led: 3xRed, 3xGreen, 3xBlue 

Góc chiếu sáng: 5ᴼ /10ᴼ /15ᴼ /30ᴼ /45ᴼ 
Kích thước: Φ143xH80mm

Điện áp ngõ vào: 24VAC

Giá bán: 1.240.000đ

Đèn chiếu nước 12W RGB độc lập 
mẫu C (đa sắc độc lập)
UW-CS12R
Công suất: 12W

Bóng Led: OSRAM

Số Led: 4xRed, 4xGreen, 4xBlue 

Góc chiếu sáng: 5ᴼ /10ᴼ /15ᴼ /30ᴼ /45ᴼ 
Kích thước: Φ143xH80mm

Điện áp ngõ vào: 24VAC

Giá bán: 1.430.000đ

Đèn chiếu nước 27W RGB 3in1 mẫu C 
(đa sắc có điều khiển)
UW-CS27R3
Công suất: 9W~27W

Bóng Led: Prolight(Taiwan)

Số Led: 9x3W RGB 3in1 

Góc chiếu sáng: 5ᴼ /30ᴼ /45ᴼ 
Kích thước: Φ143xH80mm

Đầu nối ngõ ra: 
Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Cần trang bị thêm Controller RGB

Điện áp ngõ vào: 24VDC

Giá bán: 1.160.000đ

Đèn chiếu nước 36W RGB 3in1 mẫu C 
(đa sắc có điều khiển)
UW-CS36R3
Công suất: 12W~36W

Bóng Led: Prolight(Taiwan)

Số Led: 12x3W RGB 3in1 

Góc chiếu sáng: 5ᴼ /30ᴼ /45ᴼ 
Kích thước: Φ143xH80mm

Đầu nối ngõ ra: 
Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Cần trang bị thêm Controller RGB

Điện áp ngõ vào: 24VDC

Giá bán: 1.450.000đ

Đèn chiếu nước 27W RGB 3in1 DMX 
mẫu C (điều khiển DMX512)
UW-CS27R3DMX
Công suất: 9W~27W

Bóng Led: Prolight (Taiwan)

Số Led: 9x3W RGB 3in1 
Góc chiếu sáng: 5ᴼ /30ᴼ /45ᴼ 

Kích thước: Φ143xH80mm

Đầu nối ngõ ra: 
Cáp tín hiệu 4 dây (D+,D-,GND,VCC)
Cần trang bị thêm bộ điều khiển DMX

Điện áp ngõ vào: 24VDC

Giá bán: 1.810.000đ
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ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC

Thông tin chungĐÈN LED ĐÀI PHUN NƯỚC ĐA SẮC MẪU A

Đèn chiếu đài phun nước 12W RGB 
điều khiển mẫu A (đa sắc có điều khiển)
UF-AS12RC
Công suất: 12W

Số Led: 4xRed, 4xGreen, 4xBlue

Nhiệt độ màu: Red 613-631nm / 
Green 515-535nm/ Blue 455-475nm

Kích thước: Φ180xH74mm

Kích thước thi công: Φ44.5mm

Đầu nối ngõ ra: 
Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)

Cần trang bị thêm Controller RGB

Điện áp ngõ vào: 24VDC

Giá bán: 2.910.000đ

Đèn chiếu đài phun nước 12W RGB DMX 
mẫu A 
(điều khiển DMX512)
UF-AS12RDMX
Công suất: 12W

Số Led: 4xRed, 4xGreen, 4xBlue

Nhiệt độ màu: Red 613-631nm / 
Green 515-535nm/ Blue 455-475nm

Kích thước: Φ180xH74mm

Kích thước thi công: Φ44.5mm

Đầu nối ngõ ra: 
Cáp tín hiệu 4 dây (D+,D-,GND,VCC)

Cần trang bị thêm bộ điều khiển DMX

Điện áp ngõ vào: 24VDC

Giá bán: 3.570.000đ

Đèn chiếu đài phun nước 12W RGB 
độc lập mẫu A (đa sắc độc lập)
UF-AS12R
Công suất: 12W

Số Led: 4xRed, 4xGreen, 4xBlue

Nhiệt độ màu: Red 613-631nm / 
Green 515-535nm/ Blue 455-475nm

Kích thước: Φ180xH74mm

Kích thước thi công: Φ44.5mm

Điện áp ngõ vào: 24VAC

Giá bán: 2.990.000đ

Đèn chiếu đài phun nước 12W mẫu A
UF-AS12
Công suất: 12W. Số Led: 12

Quang thông: 980lm(W),1045lm(C, N) 

Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6000K

Kích thước: Φ180xH74mm

Kích thước thi công: Φ44.5mm

Điện áp ngõ vào: 12/24VDC; 24VAC

Điện áp ngõ vào: DC24V/0.8A

Tuổi thọ: >30.000 giờ

Giá bán: 2.810.000đ
               + 240.000đ (Color Osram)

OSRAM IP68 5ᴼ/10ᴼ/15ᴼ
30ᴼ/45ᴼ

Vật liệu vỏ: Thép không gỉ 304

Phụ kiện đi kèm: Đầu nối dưới nước
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ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC

Nhiệt độ màu: 3000K/ 6500K

ĐÈN LED HỒ BƠI MẪU D

Đèn hồ bơi 6W mẫu D
UW-DS6
Công suất: 6W

Số Led: 3x2W

Quang thông: 340lm(W),360lm(C) 

Kích thước: Φ118xH55mm

Kích thước thi công: Φ110mm

Điện áp ngõ vào: DC24V/0.5A

Giá bán: 2.440.000đ

Đèn hồ bơi 12W mẫu D
UW-DS12
Công suất: 12W

Số Led: 6x2W

Quang thông: 595lm(W),630lm(C) 

Kích thước: Φ160xH100mm

Kích thước thi công: Φ150mm

Điện áp ngõ vào: DC24V/1A

Giá bán: 3.480.000đ

Đèn hồ bơi 24W mẫu D
UW-DS24
Công suất: 24W

Số Led: 12x2W

Quang thông: 1240lm(W),1300lm(C) 

Kích thước: Φ185xH65mm

Kích thước thi công: Φ170mm

Điện áp ngõ vào: DC24V/2A

Giá bán: 4.350.000đ

Thông tin chung

IP68 >30.000
giờ

CRI>80 30ᴼOSRAM

Vật liệu vỏ: Thép cường lực 316

Phụ kiện đi kèm: Đầu nối dưới nước

Red 613-631nm / Green 515-535nm/ Blue 455-475nm

Bao gồm hộp đế âm đất chuẩn IP68. 2 vít bên trên gắn 
thân đèn với đế chụp âm. Có thể tháo rời để thi công đế 
âm trước mà không ảnh hưởng đến đèn.


